PHỤ LỤC
Mức chi cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật
 và hoàn thiện hệ thống pháp luật trên địa bàn tỉnh
 (Kèm theo Tờ trình số: 387/TTr-UBND ngày 30 tháng 11 năm 2017 
[bookmark: _GoBack]của Ủy ban nhân dân tỉnh)

	STT
	Nội dung chi
	Mức chi

	
	
	Cấp tỉnh
	Cấp huyện
	Cấp xã

	1.
	Soạn thảo đề cương chi tiết dự thảo văn bản

	a)
	Dự thảo Nghị quyết, Quyết định mới hoặc thay thế
	600.000 
đồng/đề cương
	480.000 
đồng/đề cương
	380.000 
đồng/đề cương

	b)
	Dự thảo Nghị quyết, Quyết định của Ủy ban nhân dân sửa đổi, bổ sung
	480.000 
đồng/đề cương 
	380.000
 đồng/đề cương
	300.000 
đồng/đề cương 

	2.
	Soạn thảo văn bản

	a)
	Dự thảo Nghị quyết, Quyết định mới hoặc thay thế
	1.600.000 đồng/văn bản dự thảo
	1.200.000 đồng/văn bản dự thảo
	1.000.000 đồng/văn bản dự thảo

	b)
	Dự thảo Nghị quyết, Quyết định của UBND sửa đổi, bổ sung
	1.200.000 đồng/văn bản dự thảo 
	1.000.000 đồng/văn bản dự thảo  
	800.000 đồng/văn bản dự thảo

	3.
	Soạn thảo các loại báo cáo phục vụ công tác xây dựng văn bản

	a)
	Báo cáo tổng hợp các ý kiến góp ý về dự thảo văn bản

	 
	Dự thảo Nghị quyết, Quyết định mới hoặc thay thế
	200.000
 đồng/báo cáo 
	150.000 
đồng/báo cáo 
	100.000 đồng/báo cáo 

	 
	Dự thảo Nghị quyết, Quyết định sửa đổi, bổ sung
	150.000
đồng/báo cáo
	120.000
đồng/báo cáo
	80.000
đồng/báo cáo

	b)
	Báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến góp ý; ý kiến thẩm định, thẩm tra

	 
	Dự thảo Nghị quyết, Quyết định mới hoặc thay thế
	200.000
 đồng/báo cáo
	150.000 
đồng/báo cáo
	120.000 đồng/báo cáo

	 
	Dự thảo Nghị quyết, Quyết định sửa đổi, bổ sung
	150.000 
đồng/báo cáo
	120.000 
đồng/báo cáo
	90.000 
đồng/báo cáo

	c)
	Báo cáo nhận xét, đánh giá, phản biện của chuyên gia độc lập; báo cáo của thành viên tham gia thẩm định; báo cáo tham luận độc lập theo đặt hàng của cơ quan, đơn vị chủ trì soạn thảo:

	 
	Dự thảo Nghị quyết, Quyết định mới hoặc thay thế
	280.000 
đồng/báo cáo
	220.000
 đồng/báo cáo
	170.000 đồng/báo cáo

	 
	Dự thảo Nghị quyết, Quyết định sửa đổi, bổ sung
	160.000 
đồng/báo cáo 
	120.000 
đồng/báo cáo
	90.000
 đồng/báo cáo

	4.
	Báo cáo đánh giá tác động của chính sách hoặc báo cáo đánh giá tác động của văn bản (nếu có)
	1.500.000 đồng/báo cáo 
	
Không có nội dung này

	5.
	Soạn thảo văn bản góp ý; báo cáo thẩm định văn bản

	 a)
	Văn bản góp ý
	200.000 
đồng/văn bản
	160.000 
đồng/văn bản
	120.000 đồng/văn bản

	 b)
	Báo cáo thẩm định 
	500.000 
đồng/báo cáo
	400.000
 đồng/báo cáo
	300.000 đồng/báo cáo

	6.
	Chỉnh lý hoàn thiện đề cương nghiên cứu, các loại báo cáo, bản thuyết minh, tờ trình, dự thảo văn bản
	200.000 
đồng/lần chỉnh lý
	160.000 
đồng/lần chỉnh lý
	120.000 
đồng/lần chỉnh lý

	7.
	Chi cho cá nhân tham gia họp, hội thảo, tọa đàm, hội nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật

	a)
	Chủ trì
	150.000 đồng/người/buổi họp
	120.000 đồng/người/buổi họp
	90.000 đồng/người/buổi họp

	b)
	Các thành viên tham dự
	100.000 đồng/người/buổi họp
	80.000 đồng/người/buổi họp
	60.000 đồng/người/buổi họp

	c)
	Ý kiến tham luận bằng văn bản của thành viên tham dự
	200.000 
đồng/văn bản
	160.000
 đồng/văn bản
	120.000 đồng/văn bản

	8.
	Thuê dịch tài liệu tiếng Việt sang tiếng nước ngoài, tiếng dân tộc thiểu số; tiếng nước ngoài sang tiếng Việt
	100.000 đồng/trang (350 từ)

	9.
	Chi lấy ý kiến tư vấn của chuyên gia độc lập: Trong trường hợp đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật; đề nghị, dự kiến chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật; thuyết minh, tờ trình, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật và các báo cáo chuyên ngành, lĩnh vực chuyên môn phức tạp phải lấy ý kiến tư vấn, phản biện của các chuyên gia độc lập thì mức chi là 800.000 đồng/báo cáo.
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PH ?  L ? C   M ? c chi   cho công tác xây d ? ng văn b ? n quy ph ? m pháp lu ? t     và hoàn thi ? n h ?  th ? ng pháp lu ? t trên đ ? a bàn t ? nh     (Kèm theo  T ?  trình   s ? :   387 / TTr - UBND ngày   30   tháng   11   năm 2017    c ? a  ? y ban   nhân dân t ? nh)    

STT  N ? i dung chi  M ? c chi  

C ? p t ? nh  C ? p   huy ? n  C ? p xã  

1.  So ? n th ? o đ ?  cương chi ti ? t d ?  th ? o văn b ? n  

a)  D ?  th ? o Ngh ?  quy ? t ,   Quy ? t  đ ? nh m ? i ho ? c thay th ?  600 .000     đ ? ng/đ ?  cương  480.000    đ ? ng/đ ?  cương  38 0.000     đ ? ng/đ ?  cương  

b)  D ?  th ? o Ngh ?  quy ? t ,  Quy ? t  đ ? nh c ? a  ? y ban nhân dân  s ? a đ ? i, b ?  sung  480 .0 00    đ ? ng/đ ?  cương   38 0.000     đ ? ng/đ ?  cương  3 00.000    đ ? ng/đ ?  cương   

2.  So ? n th ? o văn b ? n  

a)  D ?  th ? o Ngh ?  quy ? t, Quy ? t  đ ? nh m ? i ho ? c thay th ?  1. 6 00 .000  đ ? ng/văn b ? n d ?   th ? o  1. 2 00 .000  đ ? ng/văn b ? n d ?   th ? o  1. 000.000  đ ? ng/văn b ? n d ?   th ? o  

b)  D ?  th ? o Ngh ?   quy ? t, Quy ? t  đ ? nh c ? a UBND s ? a đ ? i,  b ?  sung  1. 2 0 0.000  đ ? ng/văn b ? n d ?   th ? o   1. 0 00 .000  đ ? ng/văn b ? n d ?   th ? o    800.000 đ ? ng/văn  b ? n d ?  th ? o  

3.  So ? n th ? o các lo ? i báo cáo ph ? c v ?  công tác xây d ? ng văn b ? n  

a)  Báo cáo t ? ng h ? p các ý ki ? n góp ý v ?  d ?  th ? o văn  b ? n  

   D ?   th ? o Ngh ?  quy ? t ,   Quy ? t  đ ? nh m ? i ho ? c thay th ?  2 0 0.000     đ ? ng/báo cáo   15 0.000    đ ? ng/báo cáo   1 00.000 đ ? ng/báo  cáo   

   D ?  th ? o Ngh ?  quy ? t ,  Quy ? t  đ ? nh s ? a đ ? i, b ?  sung  150 .000   đ ? ng/báo cáo  12 0.000   đ ? ng/báo cáo  80.000   đ ? ng/báo cáo  

b)  B áo cáo gi ? i  trình, ti ? p thu ý ki ? n góp ý; ý ki ? n th ? m đ ? nh, th ? m tra  

   D ?   th ? o Ngh ?  quy ? t ,   Quy ? t  đ ? nh m ? i ho ? c thay th ?  200.000     đ ? ng/báo cáo  15 0.000    đ ? ng/báo cáo  1 2 0 .000 đ ? ng/báo  cáo  

   D ?  th ? o Ngh ?  quy ? t ,  Quy ? t  đ ? nh s ? a đ ? i, b ?  sung  15 0.000    đ ? ng/báo cáo  1 2 0 .000    đ ? ng/báo cáo  90 .000    đ ? ng/báo cáo  

c)  Báo cáo nh ? n xét, đánh giá, ph ? n bi ? n c ? a chuyên gia đ ? c l ? p ; báo cáo c ? a   thành  viên tham gia th ? m đ ? nh; báo cáo tham lu ? n đ ? c l ? p theo  đ ? t hàng c ? a  cơ quan, đơn  v ?  ch ?  trì so ? n th ? o:  

   D ?   th ? o Ngh ?  quy ? t ,   Quy ? t  đ ? nh m ? i ho ? c thay th ?  28 0.000    đ ? ng/bá o   cáo  220.000     đ ? ng/báo cáo  1 70 .000 đ ? ng/báo  cáo  

   D ?  th ? o Ngh ?  quy ? t ,  Quy ? t  đ ? nh s ? a đ ? i, b ?  sung  160 .000    đ ? ng/báo cáo   120 .000    đ ? ng/báo cáo  9 0.000     đ ? ng/báo cáo  

4.  Báo cáo đánh giá tác  đ ? ng c ? a chính sách ho ? c  báo cáo đánh giá tác  đ ? ng c ? a văn b ? n  (n ? u  có)  1.500.000  đ ? ng/báo cáo     Không có n ? i dung này  

5 .  So ? n th ? o văn b ? n góp ý; báo cáo th ? m đ ? nh văn b ? n  

  a)  Văn b ? n góp ý  200.000    đ ? ng/văn b ? n  1 6 0 .000    đ ? ng/văn  b ? n  120 .000 đ ? ng/văn  b ? n  

